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THÔNG Tư
B»n hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chẩt lirợng 

Poly Aluminium Chloride (PAC)

Cân cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỳ thuật ngày 29 thảng 6 năm 2006;

Càn cứ Luật Chat hrợng sán phàm, hàng hỏa ngày 21 tháng 1 !  năm 2007;

Cân cử Luật Hỏa chat ngày 21 tliâng 11 năm 2007;

Cân cứ Nghị định sọ ỉ27/2007/NĐ-CP ngàv 01 í hảng s năm 2007 cùa 
Chinh phu quỵ định chì tiết th i hành một sỏ điểu cùa Luật Tiêu chuản vò Quy 
chuàn kỳ thuật; Nghị định sổ 78/2018/NĐ-CP ngày 16 thảng 5 năm 2018 cua 
Chinh phu sủa đỏi, bó sung một so điều của Nghị định sổ ỉ 27/2007/NĐ-cp ngày 
01 thủng s năm 2007 cùa Chinh phủ quy định chi tiềt th i hành một so điều Luật 
Tiêu chuẩn và qity chuẩn kỹ thuật;

Cân cử Nghị định sổ ỉ32/2008/NĐ'CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 CÌUÌ 
Chinh phú quy định chi tiết th i hành một sẻ điều cùa Luật Chat hrợng sàn phàm, 
hàng hóa; Nghị định sổ 74/2018/NĐ’CP ngày 15 thặng 5 nôm 2018 của Chình 
phu sứa dôi, bô sung mội sỗ điểu cùa Nghị định so 132/2008/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 200S của Chinh phũ quy định chi tiét th i hành một sổ điểu Luật 
Chat lượng sàn phẩm, hàng hỏa:

Căn cứ Nghị định sổ 98/20Ị  7/NĐ-CP ngày 18 thảng 8 nậm 20 ì  7 cùa 
Chinh phu quỵ định chức nãng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cầu tô chức cùa Bộ 
Công Thương;

Tlĩco đỏ nghị cùa Cục trưởng Cục Hỏa chat;

Bộ trường Bộ Cóng Thuơng han hành Thòng tư han hành Quv chuẩn kỳ 
thuật quốc gia vế chat lượng Poỉy Aluminium Chloride (PAC).

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư nảy Ọuy chuấn kỳ thuật quốc gia về 
chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC).

Ký hiệu QCVN OẾ, :2020/BCT.
Diều 2. Thõng lư này có hiệu lực thi hành từ ngây 0! thánc 01 nám 2022.

Điêu 3. Tổ chức thực hiện
1. Cục trưởng Cục Hóa chất có trách nhiệm tổ chức hướng dàn và triển 

khai thực hiện Thông tư nàv.
2. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Hỏa chất; Giám dốc Sỡ Cône 

Thương các tinh, thành pho trực thuộc Trung ương; Thủ trường các cơ quan, to 
chức vả cả nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hãnh Thông tư nảy.



3. Trong quá trinh thực hiện, nếu phát sinh vướng mẳc, cợ quan, tổ chức, cá 
nhân kịp thời phàn ánh bâng văn bân vê Bộ Còng Thương dê dược hưómg, dân 

. Ị  hoặc nghiên cửu sửa dổi, bo sung cho phù hợp./.

Xoi nhộn:
T hủ lướng . càc  Phó  T hù  tư ở n g  C h in h  phủ;
Cóc Bộ. c o  quan  ngang  lỉộ . c ơ  qunn thuộc  CP; 
l.finh đọo  B ụ C òng  T huim g;
C ác don  vị Ilm ộc B ộ C ông  T hương;
U B N D  các linh , thảnh  pho  trự c  thuộc  T W ;
S ỡ  C ô n p  T hư ơng  cốc tin h , Ihành  phổ  Irực Ihuộc T W ;
C ục K iêm  tra  V B Ọ P P L  (B ộ  T ư  phàp);
C ục K iém  soát Ihù lục  hành  ch inh  B ộ T ư  pluip: 
c ỏ n g  báo;
W ebsile  C hinh  phũ . B ộ c ỏ n g  N urơng;
Lưu: VT. PC . H C .
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Lời nói đầu

QCVN 0(0 :2020/BCT do Tổ soạn thào xây dựng, Cục Hỏa chầt
trinh duyệt, Bô Khoa học và Công nghệ thảm định, Bộ trường Bộ Cõng 
Thương ban hành kẻm theo Thong tư số: ịũ /2020/TT-BCÍ, 
ngày^ thảng 12 năm 2020.
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QUY CHUÁN KỸ THUẠT QUỐC GIA 
VÈ CHÀT LƯỢNG POLY ALUMINIUM CHLORIDE (PAC)

National Technical Regulation on quality of 
Poly A lum inium  Chloride (PAC)

I. Quy định chung

1. Phạm vi điều chinh
Quy chuẳn này quy đinh về yêu cầu kỹ thuật, phương phảp thử và 

cảc quy đinh vè quản lỵ đối VỚ I Poly Alumimium Chloride có mă HS 
38249999 (sau đảy goi tẳt là PAC) sản xuất, nhập khảu. kinh doanh trẽn 
lãnh thổ Việt Nam.

2. Đổi tượng áp dụng
Quy chuẩn kỹ thuật này ảp dụng đối vởi tổ chức, cả nhản sản xuảt, 

nháp khẩu, kinh doanh PAC, các cơ quan quản lý nhả nước và các tổ 
chức, cá nhân khác có liên quan.

II. Quy định về kỹ thuật

1. Tài liệu viện dản

1 1 IS 15573:2005 Tiêu chuản An Độ - Polyaluminium chloride

1.2. JIS K 1475:2006 Tiêu chuẩn công nghiệp Nhặt Bản - Poly 
aluminium chloride đổi vởi cảc công trinh vè nước (Sửa đổi lần 1).

1 3 AOAC 2007 (990 08) - AOAC Official Method 990.08 Metals in 
Solid Wastes Inductively coupled Plasma Atomic Emission Spectrometic 
method.

1.4 TCVN 4560:1988 Nưởc thải - Phương phảp xác định cặn 
không tan trong nước thải.

2. Yẻu cầu kỹ thuật
PAC phải đat cảc yêu cầu kỹ thuật quy đinh tai Bảng 1.
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Bảng 1 - Chi tiẻu kỹ thuật của PAC

TT Tên chỉ 
tièu Dạng lỏng Dạng

bột
Phương pháp 

thừ

1 Hãm lượng
Al20 3l %

Từ 9% 
đén 
nhỏ 
hơn 
11%

Tử
11%
đén
nhỏ
hơn
17%

>17% £28%
- JIS K  1475:2006 
-IS  15573:2005

2 Độ kiềm, % 35-85 40-90 40-90 40-90
- JIS K  1475:2006
- IS 15573:2005

3

Hàm lượng 
cân không 
tan trong 
nước, %

<0,2 í  0,35 <0.5 £1,5
- JISK 1475:2006
- TCVN 4560:1988

4
Hàm lượng 
sắt (Fe), 
ppm

< 100 £ 120 < 150 <300
- JISK 1475:2006 
- IS  15573:2005

5
Hàm lưong 
Asen (As), 
ppm

£ 2 <3,5 < 5 < 5

- JIS K  1475:2006 
-IS  15573:2005
- AOAC 2007 
(990.08)-ICP

6
Hàm lượng 
thủy ngàn 
(Hg), ppm

5 0.2 £0.3 <; 0.4 <0.6

- J IS K  1475:2006 
- IS  15573:2005 
- AOAC 2007 
(990.08) - ICP

7
Hàm lượng 
chi (Pb), 
ppm

< 10 £20 £30 <90

- JIS K1475:2006 
-IS  15573:2005
- AOAC 2007 
(990.08) - ICP
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3. Ghi nhăn

Ghi nhãn hóa chất theo quy định tai Nghị đinh sổ 43/2017/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chinh phủ về nhãn hàng hỏa vả các quy 
định ghi nhãn hiên hành.

4. Phương pháp thừ

4.1. Xác định hàm lượng AI2O 3 thực hiện một trong hai 
phương phảp sau:

- JIS K 1475:2006 Tiêu chuẩn cõng nghiệp Nhát Bản - Poly 
aluminium chloride đổi VỚI các cõng trinh vẻ nước (Sửa đổi lần 1).

- IS 15573 2005 Tiêu chuần An Đõ - Polyaluminium chloride.

Trong cảc phương pháp thử trẽn thi JIS K 1475:2006 là phương 
pháp trọng tài.

4.2. Xác định độ kiềm, hãm lượng sảt thực hiện m ột trong hai 
phương pháp sau:

- JIS K 1475:2006 Tiêu chuẩn công nghiẽp Nhảt Bản - Poly 
aluminium chloride đối VỞI các cõng trinh vè nước (Sửa đổi lản 1)

- IS 15573:2005 Tiêu chuẳn An Đô - Polyalummium chloride

Trong các phương pháp thử trèn thi JIS K 1475:2006 là phương 
pháp trọng tài

4.3. Xác định hàm lượng Asen, thúy ngán, chì thực hiện một 
trong các phương pháp sau:

- JIS K 1475:2006 Tiêu chuẩn công nghiẽp Nhât Bản - Poly 
aluminium chloride đối với các công trinh về nước (Sửa đổi lần 1).

- IS 15573:2005 Tiêu chuản An Đô - Polyalumimum chloride

- AOAC 2007 (990.08) -  AOAC Official Method 990 08 Metals in 
Solid Wastes Inductively coupled Plasma Atomic Emission spectrometic 
method

Trong các phương pháp thử trẽn thi JIS K 1475 2006 là phương 
phảp trong tài

4.4. Xác định hàm lượng cặn khõng tan trong nước thực hiện 
một trong hai phương pháp sau:

- JIS K 1475.2006 Tiêu chuẩn công nghiệp Nhàt Bản - Poly 
aluminium chloride đổi vởi cảc công trinh vè nước (Sửa đỏi lán 1).

- TCVN 4560 1988 Nước thải - Phương pháp xác đinh cặn không 
tan trong nưởc thải
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Trong cảc phương phãp thử trèn thi JIS K 1475:2006 lả phương 
pháp trong tài.

III. Quy định vẻ quàn lý

1. Quy định vè còng bố hợp quy

11 PAC trước khi đưa ra lưu thông trên thi trưởng phải được 
cõng bố hợp quy phù hơp VỚI Quy chuẩn nãy.

1.2 Việc công bổ hợp quy đối vởi PAC được thực hiện theo quy 
định tại điếm a điẻm b khoản 2 Điẻu 11 Thông tư sổ 36/2019/TT-BCT 
ngày 29 thảng 11 năm 2019 của Bộ trường Bộ Còng Thương quy đinh 
quản lý chẩt lương sản phẩm, hàng hoá thuôc trách nhiệm quản lý của 
Bộ Công Thương

2. Quy định về đánh giả sự phũ họp

2 1 Việc đánh giả sự phù hơp

- Hoat động nhảp khầu PAC: Thuc hiên theo phương thức 1 quy 
đinh tai Phụ luc II của Thõng tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 
12 năm 2012 của Bộ trường Bõ Khoa hoc và Công nghé quy định ve 
công bố họp chuẳn, công bổ hợp quy vả phương thức đánh giá sự phù 
hơp vởi tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (sau đây goi tảt là Thông tư sổ 
28/2012/TT-BKHCN) và Thòng tư sổ 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 
3 nâm 2017 của Bô trưởng Bỏ Khoa học vả Công nghê sửa đối, bổ sung 
mót sổ điềụ của Thỏng tư sổ 28/2012/TT-BKHCN (sau đảy gọi tẳt lá 
Thông tư sổ 02/2017/TT-BKHCN).

- Hoạt động sản xuầt PAC trong nước: Thực hiện theo phương 
thức 5 quy đinh tại Phụ lục II của Thông tư sổ 28/2012/TT-BKHCN vả 
Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

2.2. Tổ chức đậnh giả sự phù hap theo quy đinh tại điẻm a khoản 
1 Đièu 8 Thông tư sổ 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 
Bộ trường Bộ Công Thương quy định quản lý chắt lương sản phảm, 
hàng hoả thuõc trách nhiệm quản lý cùa Bô Cõng Thương

3. Quy định vẻ sừ  dụng dấu hợp quy

Việc sử dung dấu hợp quy phải tuân thù theo quy định tại khoản 2 
Điều 4 Thõng tư so 28/2012/TT-BKHCN.

IV. Trách nhiệm cúa tổ chừc, cá nhản

1. Tổ chức, cá nhàn sàn xuất, nhập kháu, kinh doanh PAC phải 
bảo đảm chất lượng theo quy đinh của phảp luàt vè chất lương sản 
phẩm hàng hóa và các quy đinh tai Quy chuần này.

2. Tổ chửc. cá nhân sản xuât. nhãp khấu, kinh doanh PAC sau khi 
công bố hợp quy phải đăng ký bản công bố hơp quy tại Sở Còng 
Thương nơi tỏ chức, cả nhản đảng ký hoat đông sản xuất, kinh doanh, 
nhảp khẩu theo quy đinh tai Khoản 2 Điều 12 Thõng tư số 36/2019/TT-
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BCT ngày 29 thảng 11 năm 2019 của Bộ trường Bộ Công Thương quy 
đinh quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoả thuộc trách nhiệm quản lý 
của Bỏ Cóng Thương.

V. Tồ chửc thực hiện

1. Cục Hóa chất có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
cỏ liên quan hưởng dẫn. kiểm tra viẽc thực hiện Quy chuẩn này.

2. Tổng cục Quản lý thi trưởng cỏ trách nhiệm tổ chức và chi đạo 
lực lượng Quản lý thi trưởng kiẻm tra. kiẻm soát và xử lỷ vi pham quy 
định vè chất lượng PAC lưu thòng trẽn th| trường theo quy đinh của 
pháp luât vả Quy chuẳn nãy

3. Sờ Cổng Thương cãc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cỏ 
trảch nhiệm phối hợp với cảc cơ quan, đơn vị có liên quan hưởng dẫn, 
kiẻm tra việc thực hiện Quy chuản này trẽn đia bàn quản lý.

4. Trưởng hơp cảc vản bản quy pham phảp luật, tài liệu, tiêu 
chuẩn được viện dẫn trong Quy chuẳn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc 
thay thé thi thực hiên theo quy định tại văn bản mới /.
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